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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TC 

      TỈNH SƠN LA 

Bản án số: 15/2023/DS – ST 

Ngày: 25/9/2023 

  v:  r n     p   p   n  v   t   

sản    p   n  t      p t   sản  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TC, TỈNH SƠN LA 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lò Mai Xiêng. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  n       n Quố  v   n  P ạm N ọ     ệp. 

 - Thư ký phiên tòa: B   rần   ị M   -   ư ký  o  án n ân dân  u ện 

TC  tỉn  Sơn     

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TC, tỉnh Sơn La tham gia 

phiên tòa: B  Bạ    ị   oản - K ểm sát v ên  

Ngày 25 t án  9 n m 2023  tạ  trụ sở     án n ân dân  u ện TC  tỉn  

Sơn    xét xử sơ t ẩm   n  k    vụ án dân sự t ụ lý số: 17 2023   S  - DS 

n    17 4 2023  t eo Qu  t  ịn   ư  vụ án r  xét xử số: 16 2023 QĐXXS - 

DS  n    25 8 2023; Qu  t  ịn   oãn p  ên to  số: 14 2023 QĐS - DS, ngày  

12/9/2023; Qu  t  ịn   oãn p  ên to  số: 16 2023 QĐS - DS, ngày  19/9/2023 

  ữ   á   ươn  sự: 

Nguyên đơn: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt 

Nam (Agribank). 

Đị    ỉ trụ sở     n án : Số 02,  ườn   án   ạ  p ườn     n  C n   

quận B  Đìn   t  n  p ố    Nộ  

Đạ  d ện t eo p áp luật:  n  P ạm  o n  ư n   C ứ  vụ:  ổn    ám 

 ố     

N ườ   ạ  d ện t eo ủ  qu ền: Ông P ạm   n  o n, C ứ  vụ: G ám  ố  

A r b nk     n án   u ện TC  tỉn  Sơn     

Ngƣời đƣợc ủy quyền lại: Ông Nguyễn Ngọc Thành; C ứ  vụ: P ó 

G ám  ố  A r b nk C   n án   u ện TC. Đị    ỉ:   ểu k u 8  t ị tr n  u ện 

TC  tỉn  Sơn    ( Có mặt tạ  p  ên t  )  

Bị đơn: Ông Lê Văn G, bà Chu Thị Dung D. ( Đều vắn  mặt tạ  p  ên 

tòa). 
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Đị    ỉ nơ   ư trú:  ổ dân p ố    n  C o  P ườn   ả  N n     ị xã N    

Sơn  tỉn     n   ó   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  Trong đơn khởi kiện, bản tự khai và t i phiên tòa ng  i đ  c ủ  qu  n   i 

của ngu ên đơn  gân hàng   ng nghiệp và phát tri n   ng th nth n Việt 

Nam trình bày: 

   N    24 7 2020  n   ê   n G và bà C u   ị Dun  D ký   p   n  t n 

dụn  số   24 7 2020  Đ D v   N ân   n  N n  n   ệp v  p át tr ển N n  

thôn   ệt N m-     n án   u ện TC  v   số t ền v   vốn l  300 000 000   n   

  ờ   ạn v   36 t án   ư   t n  kể t  n    ký k t   p   n   lã  su t   o v   

l  10,5  n m  lã  su t  ư     ều   ỉn  v  tự  ộn    ều   ỉn  t eo t  n  báo 

t     ổ  về lã  su t   o v    ủ  N ân   n  t n  t ờ    ểm; k   ạn trả n   ố  

31/7/2021; 31/7/2022; 29/7/2023; k   ạn trả lã  v o n    31 các tháng 3, tháng 

12; ngày 30 tháng 6, tháng 9   n  n m (  n  v   k  trả n   ố )  

 Ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D v  n ân   n  ký   p   n  t      p 

qu ền sử dụn    t v  t   sản  ắn l ền v     t số:   24 7 2020  Đ C ký n    

24 7 2020      sản t      p l  Qu ền sử dụn    t G      ứn  n ận qu ền sử 

dụn    t số C  172081; Số v o sổ   p GCN: CS 00075 do Sở t   n u ên v  

m   trườn    p n  y 09/4/2020 cho ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D và toàn 

bộ t   sản  ắn l ền v     t  

 Quá trìn  t ự    ện   p   n : N    29 7 2020 N ân   n    ả  n ân   o 

ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D số t ền 295 000 000   n   

 Ngày 12/8/2021 ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D trả n   ố  số t ền 

50 000 000   n   Số t ền   n n  lạ  245 000 000   n   

 N    16 8 2021 N ân   n  t  t tụ    ả  n ân   o  n   ê   n G, bà Chu 

  ị Dun  D số t ền 50 000 000   n   

  ổn  số t ền ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D còn n  N ân   n  N n  

n   ệp v  p át tr ển N n  t  n   ệt N m-     n án   u ện TC 355.580.000 

  n ;  ron   ó n   ố  295 000 000   n  v  t ền lã  t  16 8 2021 là 60.580.000 

  n   N ân   n   êu  ầu ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D trả n  to n bộ số 

n   ố  295 000 000   n   t ền lã  n  lã  l  60.580.000   n   lã  tron   ạn l  

56.220.000   n   lã  quá  ạn l  4.360.000   n   

Ông  ê   n G và bà C u   ị Dun  D k  n  trả n  t ì N ân   n  N n  

n   ệp v  p át tr ển N n  t  n V ệt N m  êu  ầu xử lý t   sản bảo  ảm  ố  v   

Qu ền sử dụn    t v  t   sản  ắn l ền v     t  ủ  bên t      p t eo G      ứn  

n ận qu ền sử dụn    t  qu ền sở  ữu n   ở v  t   sản k á   ắn l ền v     t số C  

172081; Số v o sổ   p GCN: CS 00075 do Sở t   n u ên v  m   trườn    p 

n    09 4 2020 t eo   p   n  t      p số   24 7 2020  Đ C n    24 7 2020  

Bị  ơn ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D  ã  ư   tr ệu tập   p lệ     o 

t  n  báo về v ệ  t ụ lý vụ án       tr ệu tập  ươn  sự  t  n  báo về p  ên  ọp 
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k ểm tr  v ệ     o nộp  t  p  ận    n  k      ứn   ứ v        ả   t  n  báo về 

k t quả về p  ên  ọp k ểm tr  v ệ     o nộp  t  p  ận    n  k      ứn   ứ  

Qu  t  ịn   ư  vụ án r  xét xử   á  Qu  t  ịn   oãn p  ên t    ủ      án n ân 

dân  u ện TC. Ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D k  n     p   n       tr ệu 

tập  ủ      án  k  n  v  t bản tự k     k  n  t  m     p  ên  ọp k ểm tr  v ệ  

   o nộp  t  p  ận    n  k      ứn   ứ v  p  ên       ả   

 ạ  p  ên  ọp k ểm tr  v ệ     o nộp  t  p  ận   n  k      ứn   ứ n    

14 8 2023  n o   n ữn  t   l ệu    ứn   ứ do N ân   n  N n  n   ệp v  p át 

tr ển N n  t  n   ệt N m –     n án   u ện TC  ã    o nộp  N ân   n  N n  

n   ệp v  p át tr ển Nông thôn   ệt N m –     n án   u ện TC không cung 

  p t   l ệu    ứn   ứ  ì t êm v  k  n   êu  ầu tr ệu tập  ươn  sự k á   n ườ  

l m   ứn   n ườ  t  m     tố tụn  k á    

K t quả xem xét t ẩm  ịn  n    25/7/2023  ủ   ộ    n  xem xét t ẩm 

 ịn    t v  t   sản trên   t:  

D ện t      t        ứn  n ận qu ền sử dụn    t số CU 172081  v o sổ 

  p GCN : CS 00075 tạ  t ểu k u 6  t ị tr n TC   u ện TC tỉn  Sơn      m  ó 

t ử    t số 1537 v  t ử  1538  tờ bản    số 9   ổn  d ện 145,2m
2
  tron   ó   t 

ở tạ     t ị (OD ) l  61,6m
2
    t tr n   â  lâu n m (C N) l  83,6m

2
; các thay 

 ổ   ủ  t ử    t so v        tờ p áp lý về qu ền sử dụn    t: k  n  t     ổ . 

     sản  trên   t n m trên t ử    t số 1537 v  t ử  1538   m: 01 n   xâ  

  p bốn  l p má  t n lạn   tườn  xâ  110mm bổ trụ  d ện t    76,96m
2
 (4,9 x 

14,8); sân lát  ạ    ỏ  d ện t    24m
2
 (5x4 8);   ên trư    ử  bán má  t n 

t ườn    ột sắt  k un  sắt  d ện t    12 48m
2
 (2,4  x 5,2). 

N o   t   sản l  một ngôi n   n ư  ã nêu trên t ì k  n    n t   sản  ì 

k á   

T i phiên tòa, đ i diện Viện ki m sát nhân dân hu ện Thu n Châu, t nh 

 ơn  a phát bi u   ki n   

 ề v ệ  tuân t eo p áp luật tố tụn   ủ    ẩm p án  t ư ký: Kể t  k       

án t  n   n  t ụ lý vụ án   o   n k   r  qu  t  ịn   ư  vụ án r  xét xử    ẩm 

p án  t ư ký  ã t ự    ện  á  t ủ tụ  tố tụn  t eo  ún  qu   ịn   ủ  p áp luật  

 ề v ệ  tuân t eo p áp luật  ủ   ộ    n  xét xử:  ạ  p  ên t    ộ    n  

xét xử t  m      ún  t  n  p ần tron  qu  t  ịn   ư  vụ án r  xét xử   á  trìn  

tự  ủ  p  ên t   d  n r  t eo  ún  qu   ịn   ủ  p áp luật  

  ệ     p   n  p áp luật  ủ  n ữn  n ườ  t  m     tố tụn : N u ên  ơn 

 ã t ự    ện  ầ   ủ qu ền v  n  ĩ  vụ   ủ   ươn  sự t eo qu   ịn  tạ  Đ ều 70  

Đ ều 71 Bộ luật tố tụn  dân sự  Bị  ơn  ã k  n  t ự    ện  ầ   ủ qu ền v  

n  ĩ  vụ  ủ   ươn  sự  ún  t eo qu   ịn  tạ   á  Đ ều 70  Đ ều 72 Bộ luật tố 

tụn  dân sự. 

Đề xu t  ư n    ả  qu  t vụ án: C  p n ận  êu  ầu k ở  k ện  ủ  n u ên 

 ơn  
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 Buộ  bị  ơn ông  ê   n G và bà C u   ị Dung D p ả   ó n  ĩ  vụ trả n  

  o n u ên  ơn N ân   n  N n  n   ệp v  p át tr ển N n  t  n   ệt N m 

tổn  số t ền: 355 580 000   n    n ; tron   ó t ền n   ố  l  295 000 000   n   

n  lã  l  60.580.000   n   lã  tron   ạn l  56 220 000   n   lã  quá  ạn l  

4 360 000   n .  

 rườn    p trả k  n   ủ   oặ  k  n  trả n  t ì n u ên  ơn N ân   n  

N n  n   ệp v  p át tr ển N n  t  n   ệt N m  ư   qu ền  ề n  ị p át mạ  

t   sản bảo  ảm  n u t   sản p át mạ  k  n   ủ số t ền t  n  toán t ì bị  ơn 

ông  ê   n G và bà C u   ị Dun  D t  p tụ  t  n  toán k oản n  trên   n k   

t t toán. 

 ề án p  : Do  êu  ầu  ủ  n u ên  ơn N ân   n  N n  n   ệp v  p át 

tr ển N n  t  n   ệt N m  ư      p n ận  bị  ơn ông  ê   n G và bà C u   ị 

Dung D p ả    ịu án p   dân sự sơ t ẩm  ó   á n ạ   t eo qu   ịn   ủ  p áp 

luật  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  S u k   n   ên  ứu  á  t   l ệu    ứn   ứ   ứn  m n   ó tron     sơ vụ 

án  ã  ư   t ẩm tr  xem xét tạ  p  ên t    k t quả tr n  tụn  tạ  p  ên to   ý k  n 

 ủ  K ểm sát v ên   ộ    n  xét xử n ận  ịn  n ư s u:  

[1]  ề tố tụn : N u ên  ơn N ân   n  N n  n   ệp v  p át tr ển N n  

thôn   ệt N m: N ườ   ạ  d ện t eo p áp luật P ạm  o n  ư n   C ứ  vụ: 

 ổn    ám  ố   ó ủ  qu ền   o  n  P ạm   n  o n, C ứ  vụ: G ám  ố  

A r b nk     n án   u ện TC  tỉn  Sơn   , ông Toàn  ó ủ  qu ền to n bộ lạ  

cho ông N u  n N ọ     n ; C ứ  vụ: P ó G ám  ố  A r b nk C   n án  

 u ện TC t  m     tố tụn  tạ      án    ệ  ủ  qu ền trên l   ó   n  ứ   ún  

p áp luật; c n  ứ Đ ều 85  Đ ều 86 Bộ luật tố tụn  dân sự  

 ề sự vắn  mặt  ủ  bị  ơn ông  ê   n G và bà C u   ị Dun  D: Ông Lê 

  n G và bà C u   ị Dun  D  ã  ư       án tr ệu tập   p lệ lần t ứ b  vắn  

mặt tạ  p  ên t    C n  ứ   ểm b k oản 2 Đ ều 227  k oản 3 Đ ều 228 Bộ luật tố 

tụn  dân sự t  n   n  xét xử vắn  mặt bị  ơn  

[2]  ề t ẩm qu ền   ả  qu  t vụ án: Bị  ơn ông  ê   n G và bà C u   ị 

Dung D  ó  ộ k ẩu t ườn  trú tạ   ổ dân p ố    n  C o  P ườn   ả  N n     ị 

xã N    Sơn  tỉn     n   ó   Đị    ỉ nơ  ký k t v  t ự    ện   p   n  v   vốn 

v  t      p t   sản:   ểu k u 06  t ị tr n TC   u ện TC  tỉn  Sơn   , t uộ  t ẩm 

qu ền   ả  qu  t  ủ      án n ân dân  u ện   uận C âu  tỉn  Sơn     t ẩm 

qu ền  ủ   o  án t eo sự lự    ọn  ủ  n u ên  ơn (nơ    p   n   ư   t ự  

  ện)    n  ứ k oản 3 Đ ều 26  k oản 1 Đ ều 35    ểm   k oản 1 Đ ều 40 Bộ 

luật tố tụn  dân sự  

 [3] Xét   p   n  v   t   sản:  

   p   n  t n dụn  số   24 7 2020  Đ D  n    24/7/2020, ông  ê   n 

G, bà C u   ị Dun  D vay Ngân   n  N n  n   ệp v  p át tr ển N n  t  n 

  ệt N m số t ền l  300 000 000   n   
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 Qu  trìn  t ự    ện   p   n : N    29 7 2020 N ân   n    ả  n ân   o 

ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D số t ền 295 000 000   n   

 Ngày 12/8/2021 ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D trả n   ố  số t ền 

50 000 000   n   Số t ền  ố    n n  lạ  245 000 000   n   

 Ngày 16/8/2021 Ngân hàng N n  n   ệp v  p át tr ển N n    ệt N m, 

    n án   u ện TC t  p tụ    ả  n ân   o ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D 

số t ền 50 000 000   n   

  ổn  số t ền ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D còn n  355.580.000 

  n ;  ron   ó n   ố  295 000 000   n  v  t ền lã  t  16 8 2021 l  60 580 000 

  n . N ân   n   êu  ầu  n   ê   n G, bà C u   ị Dun  D trả n  to n bộ số 

n   ố  295 000 000   n   t ền lã  n  l  60.580.000   n   lã  tron   ạn l  

56 220 000   n   lã  quá  ạn l  4 360 000   n   

  p   n  t ể   ện sự t oả t uận  ủ   á  bên  về n  ĩ  vụ bên   o v    

n  ĩ  vụ trả n   ủ  bên v    lã  su t v    v ệ  t ự    ện   p   n  v     ảm 

bảo qu   ịn  p áp luật   

Xét yêu cầu trả nợ gốc, tiền lãi của Ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển Nông thôn Việt Nam đối với ông Lê Văn G, bà Chu Thị Dung D:  

V   êu cầu trả n  gốc  N ân   n  N n  n   ệp v  p át tr ển N n  t  n 

  ệt Nam  êu  ầu ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D trả n   ố   ủ    p   n  

  24 7 2020  Đ D  n    24 7 2020 số t ền 295 000 000   n ;  

Quá trìn  t ự    ện   p   n  ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D  ã 

k  n  t ự    ện n  ĩ  vụ trả n  t eo   p   n  t n dụn  n ư  ã ký k t  

Xét t   : Bên v   t   sản p ả  trả  ủ t ền k     n  ạn  v ệ  ông  ê   n 

G , bà C u   ị Dun  D   n k   ạn trả n  k  n  t ự    ện n  ĩ  vụ trả n    ã 

v  p ạm n  ĩ  vụ trả n  t eo   p   n   ã ký k t  v ệ  N ân   n  N n  n   ệp 

v  p át tr ển N n  t  n   ệt N m  êu  ầu ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D 

p ả  trả n  số t ền  ố  số t ền 295 000 000   n   l   ó   n  ứ  Buộc ông Lê 

  n G, bà C u   ị Dun  D p ả  trả N ân   n  N n  n   ệp v  p át tr ển N n  

thôn  ệt N m số t ền  ố  295 000 000   n   

C n  ứ Đ ều 463; Đ ều 466 Bộ luật dân sự  

V   êu cầu trả ti n  ãi   N ân   n  N n  n   ệp v  p át tr ển N n  t  n 

  ệt N m  êu  ầu ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D trả n  lã   ủ  số t ền  ố  

295 000 000   n   t ền lã  t n    n 25/9/2023 tổn  số t ền 60.580.000   n ; 

 ron   ó n  lã  tron   ạn 56.220.00   n   lã  quá  ạn l  4.366.000   n    

Lãi xu t do  á  bên t oả t uận tạ    p   n  t n dụn  

  24 7 2020  Đ D  n    24/7/2020 là 10 5  n m;  ã  xu t quá  ạn 150  lã  

xu t   o v  ;  ã    ậm trả 10  n m  

Xét t   :  ã  xu t do  á  bên t oả t uận tạ    p   n  10 5  n m  

k  n  vư t qu  20  n m  lã  xu t p     p v   qu   ịn  p áp luật   êu  ầu 

t ền lã   ủ  N ân   n  N n  n   ệp v  p át tr ển N n  t  n   ệt N m  ó   n 
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 ứ p áp luật  Buộc ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D p ả  trả t ền lã    o 

N ân   n  N n  n   ệp v  p át tr ển N n  t  n   ệt N m số t ền 60.580.000 

  n ;  ron   ó n  lã  tron   ạn 56.220.00   n   lã  quá  ạn l  4.366.000   n   

C n  ứ  á  Đ ều 468  ủ  Bộ luật Dân sự   

    á    n  ứ trên: Buộ  ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D p ả  trả n  

N ân   n  N n  n   ệp v  p át tr ển N n  t  n   ệt N m tổn  số t ền: 

355 580 000   n , tron   ó t ền  ố  295 000 000   n ; t ền lã  60 580 000   n  

(n  lã  tron   ạn 56.220.00   n   lã  quá  ạn l  4.366.000   n ).  

 C n  ứ  á  Đ ều 463  Đ ều 466; Đ ều 468; Đ ều 470  ủ  Bộ luật Dân sự   

[4]  ề  êu  ầu xử lý t   sản t      p: Để  ảm bảo   p   n  v   t   sản 

  24 7 2020  Đ D  n    24/7/2020; N ân   n  N n  n   ệp v  p át tr ển 

Nông thôn   ệt N m v  ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D ký   p   n  t   

   p số TT24.7/2020  Đ C ký n    24/7/2020  ố  v   Qu ền sử dụn    t G    

  ứn  n ận qu ền sử dụn    t số CU 172081; Số v o sổ   p GCN : CS 00075 

do Sở t   n u ên v  m   trườn  tỉn  Sơn      p n    09/4/2020   p   o ông Lê 

  n G, bà C u   ị Dun  D v  t   sản  ắn l ền v     t  

Xét t    ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D d n  t   sản t uộ  sở  ữu 

 ủ  mìn  (Qu ền sử dụn    t v  to n bộ t   sản  ắn l ền v     t)  ể  ảm bảo 

t ự    ện n  ĩ  vụ;   p   n  t      p  ư    á  bên ký k t    n    ứn     ứn  

t ự  v    n  ký  ảm bảo qu   ịn  p áp luật  

Ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D k  n  t ự    ện n  ĩ  vụ trả n   oặ  

t ự    ện n  ĩ  vụ trả n  k  n   ầ   ủ t ì N ân   n  N n  n   ệp v  p át tr ển 

Nông thôn   ệt N m  ó qu ền  êu  ầu C    ụ  t     n  án dân sự  u ện TC xử 

lý t   sản t      p t eo qu   ịn   ủ   uật t     n  án dân sự  ể t u     n . 

 rườn    p số t ền t u  ư   t  v ệ  p át mạ  t   sản bảo  ảm k  n   ủ 

 ể t  n  toán n  t ì ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D p ả  t  p tụ  t  n  toán 

cho N ân   n  N n  n   ệp v  p át tr ển N n  t  n   ệt N m   n k   trả n  

xong. 

C n  ứ Đ ều 292; Đ ều 299; Đ ều 303; 317  318; 319; Đ ều 320; Đ ều 

323; Đ ều 500; Đ ều 501; Đ ều 502; Đ ều 503  ủ  Bộ luật dân sự  

 [5]  ề án p  :  o n bộ  êu  ầu k ở  k ện  ủ  n u ên  ơn N ân   n  

N n  n   ệp v  p át tr ển N n  t  n   ệt N m  ư      p n ận nên buộ  bị 

 ơn ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D p ả    ịu to n bộ án p   dân sự sơ t ẩm 

 ó   á n ạ   t eo qu   ịn  tạ  Đ ều 147  ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự v  N  ị 

Qu  t số 326 2016 NQ- B  Q 14 n    30 12 2016  ủ     b n t ườn  vụ 

Quố   ộ  qu   ịn  về mứ  t u  m  n    ảm  t u nộp  quản lý v  sử dụn  án p   

v  lệ p       án  

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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 C n  ứ k oản 2 Đ ều 292  Đ ều 299; Đ ều 303; Đ ều 317  Đ ều 318  Đ ều 

319  Đ ều 320; Đ ều 322; Đ ều 323; Đ ều 463  Đ ều 466; Đ ều 468; Đ ều 500; 

Đ ều 501; Đ ều 502; Đ ều 503  ủ  Bộ luật dân sự   

 Đ ều 90  Đ ều 91  Đ ều 94  Đ ều 95  uật Cá  tổ   ứ  t n dụn  n m 2010  

Sử   ổ  bổ sun  n m 2017   

 C n  ứ k oản 3 Đ ều 26  k oản 1 Đ ều 35    ểm   k oản 1 Đ ều 40 Bộ 

luật tố tụn  dân sự  Đ ều 85; Đ ều 86; k oản 3 Đ ều 144  Đ ều 147    ểm  b 

k oản 2 Đ ều 227; k oản 3 Đ ều 228; Đ ều 271  Đ ều 273  ủ  Bộ luật  ố tụn  

dân sự  

 C n  ứ   ểm b k oản 1 Đ ều 24  k oản 2 Đ ều 26  ủ  N  ị Qu  t số 

326 2016 NQ- B  Q 14 n    30 12 2016  ủ     b n t ườn vụ Quố   ộ  qu  

 ịn  về mứ  t u  m  n    ảm  t u nộp  quản lý v  sử dụn  án p   v  lệ p       

án  

1  C  p n ận to n bộ  êu  ầu k ở  k ện  ủ  n u ên  ơn N ân   n  N n  

n   ệp v  p át tr ển N n  t  n   ệt N m. 

2  Buộ  ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D p ả  t  n  toán   o N ân 

  n  N n  n   ệp v  p át tr ển N n  t  n   ệt N m tổn  số t ền t n    n n    

25/9/2023 là: 355 580 000   n  (Ba tr m n m mươ  l m tr ệu  n m tr m tám 

mươ  n  ìn   n ); tron   ó t ền n   ố  l  295.000 000   n   n  lã  l  60.580.000 

  n , lãi trong  ạn l  56.220.00   n   lã  quá  ạn l  4.366.000   n .  

  Kể t  n    t  p t eo s u xét xử sở t ẩm (n    25/9/2023) ông  ê   n G, 

bà C u   ị Dun  D p ả  t  p tụ    ịu lã  su t  ố  v   k oản n   ố   n  lã  t eo 

lã  su t t ỏ  t uận tron   á    p   n  t n dụn   trườn    p   ậm trả t ì   n 

p ả  trả lã  t eo mứ  lã  su t qu   ịn  tạ  k oản 2 Đ ều 468 Bộ luật Dân sự  

Sau khi ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D t  n  toán n   ầ   ủ   o 

N ân   n  N n  n   ệp v  p át tr ển N n  t  n   ệt N m t ì N ân   n   ó 

n  ĩ  vụ   ả     p t   sản t      p  ủ  ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D  ã 

t      p tạ  n ân   n  t eo qu   ịn   ủ  p áp luật  

 rườn    p ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D k  n  t ự    ện n  ĩ  vụ 

trả n    oặ  t ự    ện n  ĩ  vụ trả n  k  n   ầ   ủ   o N ân   n  N n  

n   ệp v  p át tr ển N n  t  n   ệt N m, thì N ân   n  N n  n   ệp v  p át 

tr ển N n  t  n   ệt N m  ó qu ền  êu  ầu C    ụ  t     n  án dân sự  u ện 

TC  tỉn  Sơn    xử lý t   sản t      p t eo qu   ịn   ủ   uật t     n  án dân sự 

 ể t u     n  t eo   p   n  t      p số   24 7/2020  Đ C ký n    

24/7/2020  ố  v   Qu ền sử dụn    t G      ứn  n ận qu ền sử dụn    t số 

CU 172081; Số v o sổ   p GCN : CS 00075 do Sở t   n u ên v  m   trườn   

tỉn  Sơn      p n    09/4/2020   p   o ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D v  

t   sản  ắn l ền v     t  

  rườn    p số t ền t u  ư   t  v ệ  p át mạ  t   sản bảo  ảm k  n   ủ 

 ể t  n  toán n  t ì ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D p ả  t  p tụ  t  n  toán 

cho N ân   n  N n  n   ệp v  p át tr ển N n  t  n  ệt N m   n k     t n   
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3   ề án p  : Ông  ê   n G, bà C u   ị Dun  D p ả    ịu án p   dân sự 

sơ t ẩm  ó   á n ạ   l  17.779.000   n  (Mườ  bả  tr ệu  bả  tr m bả  mươ  

c  n mươ     n n  ìn   n )   

 rả lạ    o N ân   n  N n  n   ệp v  p át tr ển N n  t  n   ệt N m số 

t ền 7 975 000 (bả  tr ệu    n tr m bả  mươ  l m n  ìn   n ) t ền tạm ứn  án 

p    ã nộp t eo b ên l   số AA 2021 0003263  n    17 t án  4 n m 2023 tạ  

C    ụ        n  án dân sự  u ện   uận C âu  tỉn  Sơn     

4   ề qu ền k án   áo: N u ên  ơn N ân   n  N n  n   ệp v  p át 

tr ển N n  t  n   ệt N m  ư   qu ền k án   áo bản án tron   ạn 15 n    kể 

t  n    tu ên án sơ t ẩm (n    25/9/2023). 

Bị  ơn  n   ê   n G, bà C u   ị Dun  D  ó qu ền k án   áo tron   ạn 

15 n    kể t  n    n ận  ư   bản án  oặ  bản án  ư   n êm   t /. 

  Tr  ng h p bản án, qu  t đ nh đ  c thi hành theo qu  đ nh t i  i u   

 u t Thi hành án dân sự th  ng  i đ  c thi hành án dân sự, ng  i phải thi hành 

án dân sự c  qu  n th a thu n thi hành án, qu  n  êu cầu thi hành án, tự 

ngu ện thi hành án ho c b  c  ng ch  thi hành án t i các  i u  , a, 7b và   

 u t Thi hành án dân sự  Th i hiệu thi hành án đ  c thực hiện theo qu  đ nh t i 

 i u     u t thi hành án   

Nơi nhận: 
-  AND tỉn  Sơn   ; 

- VKSND  u ện TC; 

- C    ụ    ADS  u ện TC; 

- Đươn  sự; 

-  ưu    sơ vụ án  

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lò Mai Xiêng 
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